
Đơn vị tính: Đồng

A CHẬM ĐÓNG KHÓ THU 7.123.107.007

1 Công ty TNHH Trường Thọ Cao Bằng
Tổ 9, Km3, phường Thục Phán, 

tỉnh Cao Bằng
0 27,30         7.735.915

2 Công ty TNHH Minh Quân 678
Xóm Hồng Quang 2, Hưng Đạo, 

phường Thục Phán, tỉnh Cao Bằng
0 30,41         10.875.202

3
Công ty TNHH Đầu tư thương mại Mỹ 

Hạnh

Tổ 10, Sông Bằng, phường Nùng 

Trí Cao, tỉnh Cao Bằng
0 32,04         912.932

4
Hộ kinh doanh Vũ Thị Thanh Nga ( Nhà 

hàng Trung Nga)

Hợp Giang, phường Thục Phán, 

tỉnh Cao Bằng
0 37,15         8.161.546

5 Công ty TNHH Xây dựng Hoàng Thịnh
SN 002, Tổ 8, Phường Tân Giang, 

tỉnh Cao Bằng
0 39,19         238.977

6
Chi Nhánh Công ty TNHH Giáo dục 

Châu An

Tổ 10 Phố Hiến Giang, Hợp 

Giang, phường Thục Phán, tỉnh 

Cao Bằng

0 39,88         19.886.599

7 Công ty TNHH Nam Chung Sơn
Tổ 19, Đề Thám, phường Thục 

Phán, tỉnh Cao Bằng
0 44,73         9.816.790

8 Công ty TNHH nội thất Gia Hưng 66
Tổ dân phố  30, phường Nùng Trí 

Cao, tỉnh Cao Bằng
0 54,87         94.348.309

9
Công ty TNHH xây dựng và thương Mại 

Tâm Sáng

Tổ 17, Đề Thám, phường Thục 

Phán, tỉnh Cao Bằng
0 58,55         29.465.266

10
Công ty TNHH xây dựng và thương mại 

Duy Linh

Tổ 7, phường Tân Giang, tỉnh Cao 

Bằng
0 59,25         1.710.355

11 Công ty TNHH Xây dựng Đức Bảo

Số 063, phố Xuân Trường, Hợp 

Giang, phường Thục Phán, tỉnh 

Cao Bằng

0 59,48         26.235.592

12 Công ty Cổ phần tiếp vận VCI
Tổ 4, Sông Bằng, phường Nùng 

Trí Cao, Cao Bằng
0 63,00         4.164.984

13
Doanh nghiệp tư nhân dịch vụ và thương 

mại Ngọc Cường

Tổ 09, Đề Thám, phường Thục 

Phán, tỉnh Cao Bằng
0 70,69         10.065.698

14
Công ty TNHH thương mại Châu Giang 

Cao Bằng

Tổ 10, Sông Hiến, phường Thục 

Phán, tỉnh Cao Bằng
0 71,60         11.814.494
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15
Công ty TNHH Quản lý Du Lịch Cao 

Bằng

SN 37, ngõ 025, tổ 10, Hợp 

Giang, phường Thục Phán, tỉnh 

Cao Bằng

0 73,00         70.831.072

16 Công ty TNHH xây dựng Hoàng Việt Anh
Tổ 03, phường Tân Giang, tỉnh 

Cao Bằng
0 77,15         110.891.726

17
Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại 

188

SN 075, tổ 25, phố Vườn Cam, 

Hợp Giang, phường Thục Phán, 

tỉnh Cao Bằng

0 78,49         1.801.937

18 Doanh nghiệp TN xây dựng Hoàng Châm
Tổ 02,  Hòa Chung, phường Tân 

Giang, tỉnh Cao Bằng
0 101,00       5.177.127

19 Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng 289
Tổ 2, phường Tân Giang, tỉnh Cao 

Bằng
0 103,00       28.018.397

20 Công ty xây dựng Lê Thanh

SN 078, tổ 21, Sông Bằng, 

phường Nùng Trí Cao, tỉnh Cao 

Bằng

0 119,00       110.167.118

21
Công ty TNHH xây dựng và thương mại 

Phú Toàn

Nước Giáp, Hợp Giang, phường 

Thục Phán, tỉnh Cao Bằng
0 130,00       24.984.550

22
Công ty TNHH thương mại xuất nhập 

khẩu Hương Giang

SN 072, tổ 19, Sông Hiến, phường 

Thục Phán, tỉnh Cao Bằng
0 131,00       43.814.132

23
Công ty cổ phần đầu tư phát triển miền 

núi chi nhánh Cao Bằng

SN 060, Tổ 19, Sông Hiến, 

phường Thục Phán, tỉnh Cao 

Bằng.

0 156,00       136.785.365

24
Chi nhánh Công ty Cổ phần Khoáng sản 

và Luyện kim Việt Nam tại Cao Bằng

xã Hoàng Tung, phường Thục 

Phán, tỉnh Cao Bằng
0 156,41       5.760.876.600

25 Công ty TNHH Trần Hùng Cao Bằng
xóm Bản Gủn, xã Nguyễn Huệ, 

tỉnh Cao Bằng
0 84,49         170.460.291

26 HTX Phương Đông Đức Long
Bản Mới, Đức Long, Thạch An, 

Cao Bằng
0 50,57         1.080.215

27
Công ty than cốc và khoáng sản Việt 

Trung, tỉnh Cao Bằng
Xã Đông Khê, Tỉnh Cao Bằng 0 147,96       422.785.818

B CHẬM ĐÓNG KÉO DÀI 205 3.270.271.083

I CÁC PHƯỜNG 184 3.066.919.477

1 Hợp tác xã Ngọc Dư
Tổ 7, Đề Thám, phường Thục 

Phán, tỉnh Cao Bằng
3 3,00           14.138.392

2 Hộ kinh doanh Bản Phố
Tổ dân phố Đề Thám 3. phường 

Thục Phán, tỉnh Cao Bằng
1 3,00           2.085.578

3 Công ty TNHH Hương Anh DFS

Lô 19 dãy A3 tổ dân phố Sông 

Hiến 9, phường Thục Phán, tỉnh 

Cao Bằng

1 3,00           6.144.318

4
Công ty TNHH Xây dựng Bảo Thông Cao 

Bằng

SN203, Phố Bằng Giang, phường 

Thục Phán, tỉnh Cao Bằng
8 3,00           31.535.406



5 Công ty TNHH Hòa Chung Thái Nguyên
Tổ 3, Hòa Chung, phường Tân 

Giang, tỉnh Cao Bằng
2 3,00           8.305.067

6 Công ty TNHH xây dựng 268 Cao Bằng Phường Thục Phán, tỉnh Cao Bằng 4 3,00           16.207.262

7
Công ty TNHH xây dựng Thiên Trường 

NĐ
Phường Thục Phán, tỉnh Cao Bằng 2 3,00           8.083.538

8
Công ty TNHH Sản xuất Thương mại 

Dịch vụ Danh Phát

SN 29, tổ 30, phường Nùng Trí 

Cao, tỉnh Cao Bằng
1 3,00           4.811.630

9
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 

CTD

Tổ dân phố 30, phường Nùng Trí 

Cao,  tỉnh Cao Bằng
4 3,00           15.994.599

10
Công ty TNHH tư vấn thiết kế Minh Quân 

168

Tổ dân phố Cao Bình, phường 

Thục Phán, tỉnh Cao Bằng
1 3,00           3.975.369

11 Công ty TNHH Hà Minh 1168
SN 95, tổ 7, Sông Bằng, phường 

Nùng Trí Cao, tỉnh Cao Bằng
5 3,00           18.720.908

12
Công ty TNHH đo đạc bản đồ Bảo Châu - 

Chi nhánh Cao Bằng

Số nhà 2, ngách 19, ngỗ 16, tổ dân 

phố 6, phường Thục Phán, tỉnh 

Cao Bằng

1 3,02           3.893.598

13 Hợp tác xã Chế biến gỗ Sông Hiến
Phường Nùng Trí Cao, tỉnh Cao 

Bằng
4 3,14           15.000.000

14
Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại 

Hồng Phúc

Tổ 4, phường Tân Giang, tỉnh Cao 

Bằng
3 3,28           12.593.038

15
Phạm Thị Thanh Hằng - Nhà hàng Thu 

Hằng

Tổ dân phố 30, phường Nùng Trí 

Cao, tỉnh  Cao Bằng
1 3,35           5.637.182

16 Công ty trách nhiệm hữu hạn 369
Tổ dân phố 10 Sông Hiến, phường 

Thực Phán, tỉnh Cao Bằng
9 3,35           39.829.747

17 Công ty Cổ phần Măng gan Cao Bằng
Phường Nùng Trí Cao, tỉnh Cao 

Bằng
22 3,42           113.010.515

18
Doanh nghiệp tư nhân thương mại Thảo 

Hương
Phường Thục Phán, tỉnh Cao Bằng 2 3,83           10.556.469

19 Công ty TNHH 3883 Phường Thục Phán, tỉnh Cao Bằng 9 4,00           44.333.899

20 Công ty TNHH Hương Quỳnh Cao Bằng
Tổ 02, Duyệt Trung, Phường Tân 

Giang, Tỉnh Cao Bằng
2 4,00           13.356.607

21 Công ty TNHH đầu tư và xây dựng 89
Tổ 03, phường Tân Giang, tỉnh 

Cao Bằng
2 4,00           10.630.034

22
Công ty TNHH Xây dựng Duy Anh Cao 

Bằng

Tổ dân phố Sông Hiến 6, phường 

Thục Phán, tỉnh Cao Bằng
2 4,09           11.949.073

23 Hợp tác xã Ngôi sao sáng
Tổ 2, phường Tân Giang, tỉnh Cao 

Bằng
12 4,68           68.075.263



24
Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ 

Trung Kiên Cao Bằng

Ngã tư Nà Cáp, tổ dân phố Sông 

Hiến 4, phường Thục Phán, tỉnh 

Cao Bằng

2 4,70           14.487.961

25 Công ty TNHH Quây Sơn Cao Bằng
Tổ dân phố 30, phường Nùng Trí 

Cao, tỉnh Cao Bằng
2 4,72           13.522.939

26 Công ty TNHH Hương Anh DFS

Lô 19 dãy A3 tổ dân phố Sông 

Hiến 9, phường Thục Phán, tỉnh 

Cao Bằng

0 5,26           276.137

27
Công ty TNHH thương mại và dịch vụ 

Thiên Hương

Số nhà 082A, tổ 30, phường Nùng 

Trí Cao, tỉnh Cao Bằng
6 5,80           23.308.121

28
Công ty TNHH Xây dựng và Vận tải 

Trường Phát 688

Căn hộ 8-05 toà nhà Phoenix, phố 

Kim Đồng, phường Thục Phán, 

tỉnh Cao Bằng

1 6,00           10.471.543

29 Công ty trách nhiệm hữu hạn Đông Tây
Số nhà 070 tổ Duyệt Trung 1, 

phường Tân Giang, tỉnh Cao Bằng
3 6,28           23.123.763

30
Hộ Kinh Doanh Phạm Văn Thành (Gara 

Ô tô Thành Huế)
Phường Thục Phán, tỉnh Cao Bằng 0 6,28           1.304.057

31
Công ty TNHH một thành viên Sơn 

Nguyên

Xóm 4, phường Nùng Trí Cao, 

tỉnh Cao Bằng
1 7,00           12.578.173

32 Công ty cổ phần thuỷ điện Đông Bắc

tầng 8 Công ty gang thép Cao 

Bằng, phố Kim Đồng, phường 

Thục Phán, tỉnh Cao Bằng

15 7,00           245.194.284

33 Công ty TNHH Cuộc sống xanh 11

Số nhà 17A, tổ dân phố Sông Hiến 

2, phường Thục Phán, tỉnh Cao 

Bằng

2 7,00           20.503.859

34
Công ty TNHH thương mại và dịch vụ 

Việt Thành

Tổ dân phố Hợp Giang 4, phường 

Thục Phán, tỉnh Cao Bằng
7 7,39           109.234.790

35
Công ty TNHH đầu tư thương mại và dịch 

vụ Đức Vân

Tổ dân phố 5 Sông Hiến, phường 

Thục Phán, tỉnh Cao Bằng
3 7,44           26.798.625

36 Công ty TNHH Dương Gia 68
SN 018, tổ 3, Hợp Giang, Phường 

Thục Phán, tỉnh Cao Bằng
0 7,81           5.022.894

37 Công ty cổ phần Khoáng sản Phú Tài
Số nhà 341, tổ 4 Duyệt Trung, 

phường Tân Giang, tỉnh Cao Bằng
2 8,00           27.037.749

38 Công ty TNHH Lâm Nghiệp Cao Bằng Phường Thục Phán, tỉnh Cao Bằng 3 8,70           27.673.720

39
Công ty TNHH Xây dựng và Công nghệ 

Tiến Phát

Phường Nùng Trí Cao, tỉnh Cao 

Bằng
5 10,00         64.923.857

40 Công ty TNHH hai thành viên Hướng Bắc
Tổ dân phố Đề Thám 10, phường 

Thục Phán, tỉnh Cao Bằng
1 10,00         16.403.101



41
Công ty TNHH Thương mại & Xuất nhập 

khẩu Nam An Khánh

Số 10, tổ 2, Phường Nùng Trí 

Cao, tỉnh Cao Bằng
2 10,74         36.724.269

42
Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và 

Thương mại Long Khánh Cao Bằng
Phường Tân Giang, tỉnh Cao Bằng 1 11,44         19.280.087

43
Công ty TNHH Môi trường thoát nước 

Gia Nguyễn

Tổ  dân phố11, phường Nùng Trí 

Cao, tỉnh Cao Bằng
1 13,00         16.652.192

44 Công ty TNHH xây dựng Thiên Trường Phường Thục Phán, tỉnh Cao Bằng 2 13,00         34.006.021

45 Công ty TNHH Long Đàm 668
Phường Nùng Trí Cao, tỉnh Cao 

Bằng
1 15,31         68.721.330

46
Công ty TNHH bột chiết xuất rau củ, hoa 

quả, gia vị, dược liệu Công Thiện Phát

Tổ dân phố 30, phường Nùng Trí 

Cao, tỉnh Cao Bằng
1 16,58         162.189.171

47 Công ty TNHH XD Tây Bắc Việt
Sông Bằng, phường Nùng Trí 

Cao, tỉnh Cao Bằng
3 18,35         118.897.694

48 Công ty TNHH Mai Linh Cao Bằng
Tổ dân phố Sông Hiến 7, phường 

Thục Phán, tỉnh Cao Bằng
3 18,45         100.622.103

49
Tổng công ty Đầu tư và Xuất nhập khẩu 

Cao Bằng - Công ty TNHH

Số 058, phố Hồng Việt, phường 

Thục Phán, tỉnh Cao Bằng
3 24,33         332.375.627

50 Công Ty Trách nhiệm Hữu hạn 288
Phường Nùng Trí Cao, tỉnh Cao 

Bằng
5 24,71         196.118.916

51
Công ty TNHH một thành viên Tư vấn 

đầu tư và Xây dựng Cao Bình

Số nhà 57, tổ 4, phường Tân 

Giang, tỉnh Cao Bằng
2 29,66         179.346.360

52
Công ty TNHH Xây dựng Thương mại 

Quảng cáo Hoàng Vũ

Tổ dân phố Sông Hiến 4, phường 

Thục Phán, tỉnh Cao Bằng
1 29,67         39.876.556

53
Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Vĩnh 

Thành 686

Tổ 11, Đề Thám, Phường Thục 

Phán, tỉnh Cao Bằng
1 33,20         69.265.429

54
Công ty TNHH thương mại & dịch vụ 

Bách Khoa CB
Phường Tân Giang, tỉnh Cao Bằng 1 33,24         90.634.992

55
Trung tâm thiết bị máy văn phòng Gia 

Hưng

Tổ 1, Đề Thám, phường Thục 

Phán, tỉnh Cao Bằng
0 34,78         4.523.741

56
Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Thái 

Lâm
Phường Thục Phán, tỉnh Cao Bằng 1 38,08         212.622.456

57
Công ty TNHH xây dựng và thương mại 

Kim Đồng

Số 67, phố Kim Đồng, Hợp 

Giang, phường Thục Phán, tỉnh 

Cao Bằng

0 38,81         41.726.832

58 Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Đại Minh
SN 004, tổ 5 Sông Hiến, phường 

Thục Phán, tỉnh Cao Bằng
0 41,10         76.562.510



59
Công ty TNHH thương mại xây dựng Tiến 

Đạt 139

Tổ dân phố Sông Hiến 6, phường 

Thục Phán, tỉnh Cao Bằng
2 48,40         140.397.523

60
Công ty TNHH Đầu tư và Xuất nhập khẩu 

Mai Hương

Duyệt Trung, phường Tân Giang, 

tỉnh Cao Bằng
0 66,02         5.642.603

II BHXH Cơ sở Bảo Lâm 1 21.417.307

1 Doanh Nghiệp Tư Nhân Thế Dũng
Xóm Tổng Phườn, Xã Nam 

Quang, tỉnh Cao Bằng
1 16,00         21.417.307

III BHXH Cơ sở Bảo Lạc 9 93.757.433

1 Chủ hộ Kinh doanh Ông Vũ Duy Tân Xóm 2 Xã Bảo Lạc tỉnh Cao Bằng 1 3,00           2.075.966

2 Chủ hộ Kinh doanh Đàm Hoàng Huyên Xóm 6 Xã Bảo Lạc tỉnh Cao Bằng 1 3,00           2.075.966

3 Hộ Kinh doanh Vương Kiến Hùng Xóm 3 Xã Bảo Lạc tỉnh Cao Bằng 1 3,00           2.075.966

4 Chủ hộ Kinh doanh Ma Thị Thủy
Xóm Bản Khuông Xã Bảo Lạc 

tỉnh Cao Bằng
1 3,00           2.075.966

5 Chủ hộ Kinh doanh Vũ Văn Đoàn Xóm 6 Xã Bảo Lạc tỉnh Cao Bằng 1 3,00           2.075.966

6
Cán bộ không chuyên trách xã Bảo Lạc, 

tỉnh Cao Bằng (khối Đảng ủy)
Xã Bảo Lạc tỉnh Cao Bằng 1 7,00           13.887.732

7
Công Ty TNHH Lộc Thúy Sơn xã Bảo 

Lạc, tỉnh Cao Bằng
Xóm 2 Xã Bảo Lạc tỉnh Cao Bằng 1 7,45           8.820.411

8
Công ty trách nhiệm hữu hạn Xây dựng 

Đại Lợi xã Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng
Xóm 6 Xã Bảo Lạc tỉnh Cao Bằng 2 18,37         60.669.460

IV BHXH Cơ sở Trùng Khánh 11 58.244.737

1 Công ty TNHH NASAN GREEN
Xóm Sơn Thủy xã Chí Viễn, tỉnh 

Cao Bằng
0 3,00           41.794

2

Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại 

Đình Văn, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao 

Bằng

 xã Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng 8 3,88           40.187.673

3 Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Hiếu
Xóm Hùng Quốc 3, Xã Trà Lĩnh, 

tỉnh Cao Bằng
1 4,12           4.568.689

4 Hợp tác xã Đại Thành TK
Tổ dân phố 4, xã Trùng Khánh, 

tỉnh Cao Bằng
1 4,12           2.813.352

5
Cán bộ chuyên trách cấp xã cùng tham gia 

BHXH, BHYT xã Trà Lĩnh

Xóm Hùng Quốc 1, xã Trà Lĩnh, 

tỉnh Cao Bằng
1 7,00           6.838.328

6

Cán bộ không chuyên trách cấp xã chỉ 

tham gia BHXH xã Đình Phong, huyện 

Trùng Khánh

xã Đình Phong, tỉnh Cao Bằng 0 7,52           3.794.901

V BHXH Cơ sở Hạ Lang 32 29.932.129

1
Công ty cổ phần Thương mại tổng hợp 

Huyện Hạ Lang, Tỉnh Cao Bằng
xã Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng 0 31,71         29.932.129

103 205 10.393.378.090
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